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TÓM TẮT

Mục tiêu: Tìm hiểu tỷ lệ ung thư ở bệnh nhân mắc huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới được chẩn đoán, điều trị lần đầu và nhận xét một số đặc điểm liên quan đến ung thư ở các bệnh nhân này. Phương pháp: Mô tả hồi cứu hồ sơ bệnh án huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới có triệu chứng. Kết quả: có 109/675 bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch sâu tìm thấy ung thư (16,1%), tuổi trung bình 58,2±13,4 tuổi (2-93), cao hơn tuổi nhóm không ung thư 52,8 ± 19,0 tuổi (16-94) (p<0,05), gặp nhiều nhất ở nhóm 51- 60 tuổi (36,7%). Về vị trí ung thư nguyên phát ở phổi chiếm tỷ lệ cao nhất (27,5%). Trong đó 72,6 % ung thư đã ở giai đoạn di căn xa. Tỷ lệ huyết khối hai chân cao hơn nhóm không ung thư (21,1% với 6,5%, p<0,01), tỷ lệ huyết khối có đầu trên ở tĩnh mạch chủ dưới nhiều hơn bệnh nhân không ung thư (8,5% với 3,9%;  p<0,05). Kết luận: Tỷ lệ bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch sâu lần đầu chẩn đoán được tìm thấy có ung thư là 16,1%. Ung thư phổi là loại thường gặp nhất, chủ yếu ở giai đoạn di căn xa và tỷ lệ huyết khối ở đầu trên ở tĩnh mạch chủ dưới, huyết khối cả hai chân cao hơn ở nhóm bệnh nhân ung thư.  
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SUMMARY

CHARACTERISTICS OF CANCER IN THE PATIENTS HOSPITALIZED FOR THE FIRST EPISODE OF DEEP VEIN THROMBOSIS

Objective: To know the rate of cancer in patients with deep vein thrombosisis (DVT) who were diagnosed and hospitalized for the first time and to describe some characteristics related to cancer in these patients. Methods: Retrospective crossectional study. Results: 109/675 patients with DVT were found cancer (16.1%), of whom the mean age of cancer group was 58.2 ± 13.4 years old (21-93), higher than that from free cancer group of 52.8 ± 19.0 years old (16-94) (p <0.05), cancer was seen most frequently in the age group of 51- 60 (36.7%). The primary lung cancer accounts for the highest proportion (27.5%). In which 72.6% were in stage of metastases cancer. The rate of bilateral DVT in the cancer group was higher than the free cancer group (21.1% to 6.5%, p<0.01), the rate of cancer patients who had the DVT reaching IVC was higher than free cancer patients (8.5% to 3.9%; p <0.05). Conclusions: The rate of patients who first had DVT presenting with cancer was 16.1%. Lung cancer was the most common type. They were mostly in stage of metastases cancer. The rate of bilateral DVT and IVC thrombosis in cancer patients were higher than in without cancer patients.
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